
PH N I. Câu tr c nghi m nhi u ph ng án l a ch nẦ ắ ệ ề ươ ự ọ . Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu ả ờ ừ ế
12. M i câu h i thí sinh ch  ch n m t ph ng án.ỗ ỏ ỉ ọ ộ ươ

Câu 1: Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  hình 1. Đi m c c đ i c a hàm s  đã cho là:ồ ị ư ể ự ạ ủ ố

A. . B. . C. 0. D. .

Câu 2: Cho hàm s  ố  có đ  th  nh  hình 2. Đ ng th ng nào sau đây là đ ngồ ị ư ườ ẳ ườ
ti m c n đ ng c a đ  th  hàm s  đã cho?ệ ậ ứ ủ ồ ị ố

A. . B. . C. . D. .

Câu 3: Cho hàm s  ố  là m t nguyên hàm c a hàm s  ộ ủ ố .Phát bi u nào sauể
đây đúng?

A. . B. . C. . D. .
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Câu 4: Trong không gian v i h  to  đ  ớ ệ ạ ộ , ph ng trình nào sau đây là ph ng trìnhươ ươ
t ng quát c a m t ph ngổ ủ ặ ẳ

A. . B.

.

C. . D.

.

Câu 5: Trong không gian v i h  to  đ  ớ ệ ạ ộ , ph ng trình nào sau đây là ph ng trìnhươ ươ
chính t c c a đ ng th ng?ắ ủ ườ ẳ

A. . B.

.

C. . D.

.

Câu 6: Trong không gian v i h  to  đ  ớ ệ ạ ộ , ph ng trình nào sau đây là ph ng trìnhươ ươ
m t c uặ ầ

A. . B.

.

C. . D.

.

Câu 7: Cho hai bi n c  ế ố  và . Xác su t c a bi n c  ấ ủ ế ố  v i đi u ki n bi n c  ớ ề ệ ế ố  đã x y ả

ra đ c g i là xác su t c a ượ ọ ấ ủ  v i đi u ki nớ ề ệ , ký hi u làệ . N uế

 thì b ng:ằ

A.  . B. . C. . D. .

Câu 8: Trong bu i tham quan v n qu c gia Cát Tiên, nhóm h c sinh l p 12A3 đã c ổ ườ ố ọ ớ ướ
l ng chi u dài thân c a m t s  cá th  chu n chu n và ghí l i trong b ng s  ượ ề ủ ộ ố ế ố ồ ạ ả ố
li u sau:ệ



Đ  dài (cm)ộ

S  conố 8 25 28 31 12

Kho ng bi n thiên (đ n v : cm) c a m u s  li u ghép nhóm trên b ngả ế ơ ị ủ ẫ ố ệ ằ  :

A.6,5. B.  5. C. 4. D. 7,5.

Câu 9: Trong m t gi i bóng đá, s  c  đ ng viên đ n sân c  vũ m i tr n đ u đ c ghi l iộ ả ố ổ ộ ế ổ ỗ ậ ấ ượ ạ
 b ng sau (đ n v : nghìn ng i):ở ả ơ ị ườ

S  c  đ ng ố ổ ộ
viên
(nghìn ng i)ườ
S  tr n đ uố ậ ấ 5 12 19 21 7

Nhóm ch  t  phân v  th  nh t c a m u s  li u ghép nhóm trên là:ứ ứ ị ứ ấ ủ ẫ ố ệ

A. . B.  . C. . D. .

Câu 10: Cho các hàm s  ố  liên t c trên đo n ụ ạ  và có đ  th  nh  Hình 3.ồ ị ư

Khi đó, di n tích hình ph ng gi i h n b i đ  th  các hàm s  ệ ẳ ớ ạ ở ồ ị ố  và

hai đ ng th ng ườ ẳ  là:

A. B. 

C. D. 

Câu 11: Ch  s  đ  ỉ ố ộ  c a m t dung d ch đ c tính theo công th c ủ ộ ị ượ ứ  v iớ

là n ng đ  ion hydrogen. Đ  ồ ộ ộ c a m t lo i s a chua có ủ ộ ạ ữ là bao nhiêu?

A. . B. . C. . D. .



Câu 12: Trong m t đ t khám s c kh e c a 50 h c sinh nam l p 12, ng i ta đ c k t quộ ợ ứ ỏ ủ ọ ớ ườ ượ ế ả
nh  ư B ng 1.ả

Nhóm T n sầ ố
[160; 164) 3
[164; 168) 8
[168; 172) 18
[172; 176) 12
[176; 180) 9

B ng 1ả
Đ  l ch chu n c a m u s  li u ghép nhóm cho  ộ ệ ẩ ủ ẫ ố ệ ởB ng 1ả  b ng bao nhiêu centimetsằ
(làm tròn k t qu  đ n hàng ph n m i)ế ả ế ầ ườ

A. . B. . C. . D. .

PH N II. Câu tr c nghi m đúng sai.Ầ ắ ệ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 4. Trong m i ả ờ ừ ế ỗ ý a), 
b), c), d)  m i câu, thí sinh ch n đúng ho c sai.ở ỗ ọ ặ

Câu 1: Trong không gian t a đ  ọ ộ ,  cho hai m t ph ng  ặ ẳ  và

a) Vect  có t a đ  ơ ọ ộ  là m t vect  pháp tuy n c a m t ph ng ộ ơ ế ủ ặ ằ .

b) Vect  có to  đ  ơ ạ ộ  là m t vect  pháp tuy n c a m t ph ng ộ ơ ế ủ ặ ẳ .

c) Côsin c a góc gi a hai vect  ủ ữ ơ  và  b ng ằ .

d) Góc gi a hai m t ph ng ữ ặ ẳ  và  b ng ằ .

Câu 2: Cho hàm s  ố  có đ o hàm trên ạ  và đ  th  nh  hình sauồ ị ư .

a) Hàm s  đ ng bi n trên kho ng ố ồ ế ả .



b) Hàm s  đ t c c đ i t i đi m ố ạ ự ạ ạ ể .

c) Đ o hàm c a hàm s  nh n giá tr  không âm trên kho ng ạ ủ ố ậ ị ả .

d) Giá tr  l n nh t c a hàm s  trên đo n ị ớ ấ ủ ố ạ  b ng ằ .

Câu 3: M t xe ô tô đang ch y v i v n t c ộ ạ ớ ậ ố   thì ng i lái xe đ p phanh. K  t  th iườ ạ ể ừ ờ

đi m này, ô tô chuy n đ ng ch m d n đ u v i t c đ  ể ể ộ ậ ầ ề ớ ố ộ , trong

đó  là th i gian tính b ng giây k  t  lúc đ p phanh. G i ờ ằ ể ừ ạ ọ  là quãng đ ng xe ôườ

tô đi đ c trong ượ  (giây) k  t  lúc đ p phanh.ể ừ ạ

a) Quãng đ ng ườ  mà xe ô tô đi đ c trong th i gian ượ ờ  (giây) là m t nguyên ộ

hàm c a hàm s  ủ ố .

b) .

c) Th i gian k  t  lúc đ p phanh đ n khi xe ô tô d ng h n làờ ể ừ ạ ế ừ ẳ  6 giây.

d) Quãng đ ng xe ô tô đã di chuy n k  t  lúc đ p phanh đ n khi xe ô tô d ng ườ ể ể ừ ạ ế ừ
h n là: 12m.ẳ

Câu 4: Cho  các bi n c  A, B th a mãn ế ố ỏ ;  ;  .

a) .

b) .

c) .

d) .

PH N III. Câu tr c nghi m tr  l i ng n.Ầ ắ ệ ả ờ ắ  Thí sinh tr  l i t  câu 1 đ n câu 6.ả ờ ừ ế

Câu 1: Ng i ta mu n t o ra m t khung thép d ng hình h p ch  nh t v i m t đáy ườ ố ạ ộ ạ ộ ữ ậ ớ ặ
có chi u dài g p 3 chi u r ng và có th  tích b ng 27 000 cmề ấ ề ộ ể ằ 3. H i chi u r ng c a ỏ ề ộ ủ
m t đáy là bao nhiêu đ  đ  dài dây thép c n dung là nh  nh t? Làm tròn k t qu  ặ ể ộ ầ ỏ ấ ế ả
đ n hàng đ n v  c a cm.ế ơ ị ủ



Câu 2: M t xô n c hình tr  cao 20 cm. Khi đ  n c vào xô, n u đ  cao n c làộ ướ ụ ổ ướ ế ộ ướ
x (cm ) 

(0≤ x≤20 ) thì m t thoáng c a n c là hình tròn bán kính 10 + ặ ủ ướ √2 x (cm). Tính dung 
tích c a ch u (k t qu  đ c làm tròn đ n hàng ph n trăm c a lít).ủ ậ ế ả ượ ế ầ ủ

Câu 3: Xác su t b n trúng đích c a x  th  h ng I là 0,75 và x  th  h ng II là 0,6. ấ ắ ủ ạ ủ ạ ạ ủ ạ
Ch n ng u nhiên 1 x  th  t  nhóm g m 5 x  th  h ng I và 7 x  th  h ng II. X  th  ọ ẫ ạ ủ ừ ồ ạ ủ ạ ạ ủ ạ ạ ủ
này b n 1 viên đ n và viên đ n này trúng m c tiêu. Tính xác su t đ  đó là x  th  ắ ạ ạ ụ ấ ể ạ ủ
h ng II.ạ

Câu 4: M t h p ch a 6 viên bi đen đ c đánh s  t  1 đ n 6 và 7 viên bi tr ng đ c ộ ộ ứ ượ ố ừ ế ắ ượ
đánh s  t  1 đ n 7. Bi t các viên bi có cùng kích th c và kh i l ng. B n Bình l y ố ừ ế ế ướ ố ượ ạ ấ
ng u nhiên ra đ ng th i 2 viên bi t  h p. Bi t hai viên bi l y ra cùng màu. Tính xác ẫ ồ ờ ừ ộ ế ấ
su t c a bi n c : “Tích c a các s  ghi trên hai viên bi chia h t cho 5”.ấ ủ ế ố ủ ố ế

Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho D (3; -1; 4) và E (0; 2; 4). Đi m N thay đ i th aể ổ ỏ

3NE – 4ND = 0. Giá tr  l n nh t c a đo n ON b ng bao nhiêu? (k t qu  làm tròn ị ớ ấ ủ ạ ằ ế ả
đ n hàng ph n ch c).ế ầ ụ

Câu 6: Cho kh i chóp c t t  giác đ u ABCD.A’B’C’D’ có chi u cao b ng 3 cm, di n ố ụ ứ ề ề ằ ệ
tích 2 đáy l n l t là 72 cmầ ượ 2 và 18 cm2. Tìm s  đo góc gi a hai m t bên c a kh i ố ữ ặ ủ ố
chóp c t đ u này (k t qu  làm tròn đ n hàng đ n v  c a đ )?ụ ề ế ả ế ơ ị ủ ộ

ĐÁP ÁN Đ  MHỀ

PH N IẦ

(M i câu tr  l i đúng thí sinh đ c ỗ ả ờ ượ  đi m)ể
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Chọ
n

A B A C B D C B B D A C

PH N IIẦ
Đi m t i đa c a 01 câu h i là 1 đi m.ể ố ủ ỏ ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 01 ý trong 1 câu h i đ c ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 02 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể

Thí sinh ch  l a ch n chính xác 03 ý trong 1 câu h i đ c  ỉ ự ọ ỏ ượ  đi m.ể
Thí sinh l a ch n chính xác c   ự ọ ả 04 ý trong 1 câu h i đ c 1 đi m.ỏ ượ ể



Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4:

a) Đ a) Đ a) Đ a) Đ

b) S b) Đ b) Đ b) S

c) S c) S c) S c) Đ

d) Đ d) S d) Đ d) S

PH N III. Ầ (M i câu tr  l i Đúng thí sinh Đ c ỗ ả ờ ượ  Đi m)ể

Câu 1 2 3 4 5 6

Ch nọ 12,8
28
53

11
36

16,6

L I GI I CHI TI TỜ Ả Ế

Ph n II. ầ Câu tr c nghi m đúng saiắ ệ

Câu 1: a)  nên m nh đ  đúng ệ ề

b)  nên m nh đ  saiệ ề

c)  m nh đ  saiệ ề

d) Góc hai m t ph ng b ng ặ ẳ ằ  nên m nh đ  đúngệ ề

a) Đ, b) S, c) S, d) Đ.

Câu 2: Theo  Hình 3, hàm s  đ ng bi n trên kho ng  ố ồ ế ả   và đ t c c đ i t i đi mạ ự ạ ạ ể

. Vì hàm s  ngh ch bi n trên kho ng ố ị ế ả  nên đ o hàm c a hàm sạ ủ ố

nh n giá tr   âm trên kho ng đó. Giá tr  l n nh t c a hàm s  trên đo n ậ ị ả ị ớ ấ ủ ố ạ  b ngằ

.
Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) S.



Câu 3: Do  nên quãng đ ng ườ  mà xe ô tô đi đ c trong th i gian ượ ờ  (giây) là

m t nguyên hàm c a hàm s  ộ ủ ố . Ta có:  v i ớ  là

h ng s . Khi đó, ta g i hàm s  ằ ố ọ ố .

 Do  nên . Suy ra .

 Xe ô tô d ng h n khi ừ ẳ  hay . V y th i gian k  t  lúcậ ờ ể ừ
đ p phanh đ n khi xe ô tô d ng h n là 2 giây.ạ ế ừ ẳ

 Ta có 

Quãng đ ng xe ô tô còn di chuy n đ c k  t  lúc đ p phanh đ n khi xe d ng h nườ ể ượ ể ừ ạ ế ừ ẳ

là: .

Đáp án: a) Đ, b) Đ, c) S, d) Đ.

Câu 4:  .

  



  

Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) S.

PH N III. Ầ Câu tr c nghi m tr  l i ng nắ ệ ả ờ ắ

Câu 1: G i x(cm) là chi u r ng m t đáy (x > 0), chi u dài là 3.x (cm).ọ ề ộ ặ ề

 G i h (cm) là chi u cao c a khung thép (h > 0).ọ ề ủ

Th  tích c n tìm: 3xể ầ 2.h = 27 000, suy ra h=
9000

x2
.

Chi u dài khung dây thép: L= (x+3x+h).4 = (4x + h).4 = ề (4 x+ 9000x2 ).4 (cm)



S  d ng b ng bi n thiên, ta th y L nh  nh t là 99 cm khi x ử ụ ả ế ấ ỏ ấ ≈17 cm (đã làm tròn).

Câu 2: Dung tích ch u ậ V=π∫
0

20

(10+√2 x )2dx = 12838,27 (cm3 ) ≈12,8 (lít).

Câu 3: G i A là bi n c : “X  th  đ c ch n thu c h ng II”, C là bi n c : “X  th  b nọ ế ố ạ ủ ượ ọ ộ ạ ế ố ạ ủ ắ
trúng m c tiêu”. Ta c n tính P (ụ ầ CA⃓� ):

Ta có: P ( CA⃓� )=
P ( AC⃓� ) . P( A )

P ( AC⃓� ) . P ( A )+P (C⃓� A ) . P( A )
=

0 ,6.
7
12

0 ,6.
7
12

+0 ,75. 5
12

=28
53

Câu 4: G i A là bi n c  : “2 bi l y ra cùng màu đen”, B là bi n c : “2 bi l y ra cùng ọ ế ố ấ ế ố ấ
màu tr ng”, C là bi n c : “Tích các s  ghi trên hai viên bi chia h t cho 5”. Ta c n tínhắ ế ố ố ế ầ

P(C � A∪B ) .

Ta có: P(A) = 
C6
2

C13
2 = 5

26
; P(B) = 

C7
2

C13
2 =

7
26

P( A) = 1 – P (C⃓� C � A ) = 1 – 
C5
2

C6
2  = 

1
3

; P( B) = 1 – P (C⃓� C �B ) = 1 – 
C6
2

C7
2  = 

2
7

Ta có: P(C � A∪B )=
P ( AC⃓� ) . P ( A )+P ( BC⃓� ) . P (B )

P ( A )+P (B )
= 11
36

Câu 5: T  gi  thi t ta có: ừ ả ế 16 D⃗N 2=9 E⃗N 2

↔16. (O⃗N−O⃗D )2=9. (O⃗N−O⃗E )2

↔16.(ON 2+OD2-2.O⃗N .O⃗D )=9.(ON 2+OE2−¿2.O⃗N .O⃗E)

↔7.ON 2=9.OE2−16.OD2+2.O⃗N .(16 O⃗D−9 O⃗E) (*)

Do đó, ON l n nh t khi và ch  khi ớ ấ ỉ O⃗N  và vector u⃗=16. O⃗D−9 O⃗E = (48; -34; 28) cùng 
h ng. T   đó  suy ra: ướ ừ O⃗N  = t.(24;-17;14) (t ≠ 0) và ON=√1061 .|t|

T  (*) ta có: 7427từ 2 - 4244t + 236 = 0, suy ra t ≈0,509 ho c t ặ ≈0,0624

Rõ ràng ON l n nh t v i t ớ ấ ớ ≈0,509. Khi đó ON l n nh t là 16,6.ớ ấ

Câu 6: Gi  s  đáy ABCD có di n tích 18 cmả ử ệ 2 và đáy A’B’C’D’  có di n tích 72 cmệ 2.

Khi đó, ta có AB = 3√2 cm, A’B’=6√2 cm. Suy ra: AC = 6 cm, A’C’ = 12 cm.

Ch n h  tr c t a đ  Oxyz v i O là giao đi m c a A’C’ và B’D’ nh  hình. Khi đó ta có:ọ ệ ụ ọ ộ ớ ể ủ ư



D’(6;0;0); C’(0;6;0); C(0;3;3); B’(-6;0;0).

Khi đó, (DCC’D’) có vector pháp tuy n ế n⃗1=(1;1;1) và (BCC’B’) có vector pháp tuy nế

n⃗2=(1;-1;-1).

Ta có: cos((DCC’D’),(BCC’B’)) = 
1
3

. Suy ra: ((DCC’D’),(BCC’B’)) ≈710
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